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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Kính gửi: Chính phủ
Ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 936/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Căn cứ Luật Giáo dục 2019 và trên cơ sở các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu, xây dựng, biên soạn dự thảo Nghị định. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo xin kính trình và báo cáo Chính phủ quá trình nghiên cứu xây dựng và những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 14/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Giáo dục 2019) thay thế Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13) nội dung dự thảo Luật Giáo dục đã khắc phục cơ bản những bất cập của Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009, trong đó tại khoản 4 Điều 85 Luật Giáo dục 2019 đã thay đổi chính sách không thu học phí (qui định tại Điều 77, Luật Giáo dục 1998, Điều 89 của Luật Giáo dục 2005) thành chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên sư phạm (HSSV sư phạm) trong toàn khóa học và sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu HSSV sư phạm không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. 

Sự thay đổi trong chính sách cho HSSV sư phạm đã khắc phục được những hạn chế trong chính sách không thu học phí đối với HSSV sư phạm quy định tại Luật Giáo dục 2005 trước đây như: gây lãng phí ngân sách Nhà nước do sinh viên ra trường không làm đúng ngành (theo điều tra thực tế chỉ có khoảng 70% sinh viên ra trường làm đúng ngành sư phạm, 30% làm các ngành nghề khác); đồng thời gây khó khăn về nguồn thu cho các trường sư phạm do việc cấp chi thường xuyên cho cơ sở đào tạo sư phạm còn hạn chế trong khi các trường không được thu học phí, dẫn đến thiếu nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm đặc biệt trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường.

Căn cứ tại khoản 5, điều 85 của Luật Giáo dục 2019 quy định giao cho Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Do đó, việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với HSSV sư phạm để hướng dẫn chi tiết khoản 5, điều 85 của Luật Giáo dục 2019 để trình Chính phủ xem xét, ban hành là cần thiết và đủ cơ sở pháp lý.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Quan điểm

- Quy định chi tiết các quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Giáo dục 2019: Học sinh, sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học. Người được hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt sau 02 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

- Bảo đảm tính phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019, tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc xây dựng, ban hành Nghị định phải tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2. Mục tiêu

- Đảm bảo hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho HSSV sư phạm ở mức hợp lý bảo đảm bù đắp đủ toàn bộ tiền đóng học phí và cơ bản đủ bù đắp chi phí sinh hoạt tối thiểu để yên tâm theo học ngành đào tạo giáo viên, đồng thời thu hút được sinh viên giỏi vào học ngành sư phạm.

- Xây dựng cơ chế đào tạo gắn với trách nhiệm của các địa phương trong việc sử dụng sinh viên sau tốt nghiệp nhằm tránh tình trạng HSSV sư phạm làm trái ngành và thừa thiếu giáo viên cục bộ đang diễn ra tại các địa phương trong thời gian qua. 

- Đảm bảo sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả, đúng đối tượng và phù hợp với khả năng chi trả của ngân sách nhà nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định số 4090/QĐ-BGDĐT ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập 02 lần (ngày 25/9/2019 và ngày 10/12/2019), gửi dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tổ chức nhiều cuộc họp Thường trực Ban soạn thảo, họp với các Bộ, ngành liên quan. 

2. Xây dựng Kế hoạch soạn thảo Nghị định.
3. Xây dựng đề cương Nghị định, dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ.
4. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các trường Đại học sư phạm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn 182/BGDĐT – KHTC ngày 20/01/2020 (lần 1), Công văn 304/BGDĐT – KHTC ngày 06/02/2020 (lần 2), Công văn 576/BGDĐT – KHTC (lần 3)); đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (Công văn 181/BGDĐT – KHTC ngày 20/01/2020 và của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến nhân dân.
Đến ngày 20/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được 62 ý kiến góp ý bằng văn bản, cụ thể:

+ 19 ý kiến của Bộ, ngành gồm: Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Đài truyền hình Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban dân tộc, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND TP Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính (trong đó có 06 cơ quan thống nhất hoàn toàn với dự thảo Nghị định là Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Đài truyền hình Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND TP Hải Phòng, Bộ Xây dựng); 
+ 43 ý kiến của địa phương ủy quyền cho các Sở Giáo dục và Đào tạo góp ý. Trong đó có 24 địa phương thống nhất hoàn toàn với dự thảo Nghị định là Sở GD&ĐT: Hưng Yên, An Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Đăk Nông, Ninh Bình, Cà Mau, Nghệ An, Khánh Hòa, Thái Bình, Kiên Giang, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Giang, Cần Thơ, Bình Định, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre và Tây Ninh). 
Bộ Giáo dục và Đào tạo không nhận được góp ý tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và  Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tổng hợp, phân tích các ý kiến góp ý để tiếp thu vào dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và hoàn chỉnh hồ sơ nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Phụ lục báo cáo tiếp thu đính kèm).
6. Ngày     /01/2020, Bộ Tư pháp có Báo cáo số…../BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo các ý kiến góp ý trên và hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục và nội dung của dự thảo Nghị định

1.1 Bố cục 

Nghị định gồm 4 Chương và 16 điều, cụ thể:

       a) Chương I quy định chung: Gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định xây dựng kế hoạch đào tạo, giao nhiệm vụ, tuyển dụng HSSV sư phạm sau khi tốt nghiệp.
Ngoài phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nội dung của Chương này quy định việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng kế hoạch đào tạo, đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu đào tạo giáo viên và tuyển dụng HSSV sư phạm sau khi tốt nghiệp

         Hằng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình trạng thừa, thiếu giáo viên của địa phương để xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên chi tiết cho từng bộ môn giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đào tạo giáo viên với cơ sở đào tạo giáo viên theo nguyên tắc chung quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Học sinh, sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp thuộc đối tượng đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu sẽ được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng làm việc trong ngành giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 
        b) Chương II quy định về chính sách hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo: Gồm 06 điều (từ Điều 5 đến Điều 10). Quy định mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, phương thức lập dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ, quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí ngân sách hỗ trợ, các chính sách ưu đãi khác, mức tiền bồi hoàn, cách tính kinh phí bồi hoàn, thủ tục thu hồi kinh phí bồi hoàn.
c) Chương III trách nhiệm của các bên liên quan: Gồm 03 điều (từ Điều 11 đến Điều 14): gồm trách nhiệm của Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ sở đào tạo, gia đình và học sinh, sinh viên sư phạm.
d) Chương IV quy định điều khoản thi hành gồm 02 Điều: Quy định chuyển tiếp (Điều 15), Hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 16).
Do HSSV sư phạm hiện đang được áp dụng theo quy định không phải đóng học phí tại Điều 6 của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021. Vì vậy tại nội dung chương này Dự thảo quy định rõ đối tượng này sẽ tiếp tục hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định 86. 

Nghị định này sẽ áp dụng cho các đối tượng HSSV tuyển mới sau ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.
2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định:
2.1 Cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, hoặc đấu thầu: 

Dự thảo Nghị định sẽ không hỗ trợ toàn bộ HSSV sư phạm thi vào các cơ sơ đào tạo giáo viên mà chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt chỉ dành cho HSSV thuộc đối tượng đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu của các địa phương. Các địa phương có trách nhiệm đặt hàng giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo quy trình quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định cụ thể tại Nghị định này nhằm mục đích gắn trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý từ việc xác định nhu cầu, đặt hàng/giao nhiệm vụ/đấu thầu đào tạo giáo viên đến khâu tuyển dụng, bố trí việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp. Quy định này giúp hạn chế việc đào tạo tràn lan, đào tạo vượt nhu cầu sử dụng, khắc phục được tình trạng giáo viên thiếu, thừa cục bộ tại các địa phương. Đồng thời việc gắn trách nhiệm của địa phương sẽ giúp cho phương án thu hồi, hoàn trả kinh phí bồi hoàn thuận lợi và có khả thi.
         2.2. Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên sư phạm:
        Học sinh, sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ hai khoản kinh phí là học phí và sinh hoạt phí. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi HSSV sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ. 
Về mức hỗ trợ sinh hoạt phí: Trên cơ sở các quy định về hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập, kết với quy định của Nhà nước về mức lương tối thiểu vùng, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho 1 HSSV sư phạm là 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường, mức này tương đương với mức hỗ trợ sinh hoạt phí của lưu học sinh Lào, Campuchia đang theo học tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam. Đồng thời mức này cũng tiệm cận mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.420.000 đồng/tháng, vùng II là 3.920.000 đồng/tháng, vùng III là 3.430.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.070.000 đồng/tháng, bình quân các vùng là 3.710.000). Như vậy, mức hỗ trợ này là phù hợp với thực tế hiện nay, với mức lương cơ sở bình quân tối thiểu và cơ bản đã đảm bảo cho HSSV sư phạm chi trả chi phí sinh hoạt để yên tâm học tập.  
Theo ý kiến của Bộ Tài chính mức hỗ trợ đề xuất hiện cao so với tiền lương khởi điểm của giáo viên THCS tốt nghiệp cao đẳng (2.1*1,49 = 3,129 triệu đồng/1 tháng); và tiền lương khởi điểm của SV có bằng đại học đi làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập (85%*2.34*1,49 = 2.96 triệu đồng/tháng). Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức 80% tiền lương khởi điểm của 01 giáo viên THCS bậc 1 (tốt nghiệp trình độ cao đẳng) tại thời điểm hiện nay là (80%*3,129 triệu đồng/tháng = 2,5 triệu đồng/tháng). 

Về ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin bảo lưu ý kiến vì các lý do sau: 

+ Theo quy định Đề án tiền lương mới, cơ sở tính thu nhập của các công chức, viên chức được xác định theo vị trí việc làm. Vì vậy, việc xác định chi phí sinh hoạt cho HSSV sư phạm dựa trên mức lương cơ sở hiện hành là không phù hợp. Tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP mức lương bình quân các vùng là 3.710.000. Nghị định đề xuất mức hỗ trợ cho hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng/HSSV để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường là phù hợp với mức lương bình quân theo vùng.
+ Tại Điều 72 Luật Giáo dục quy định: giáo viên mầm non có trình độ chuẩn tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều phải có trình độ chuẩn tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên. Vì vậy, hầu hết đối tượng của Nghị định này phải tốt nghiệp cử nhân (trình độ đại học) nên việc quy định theo khởi điểm lương của 01 giáo viên THCS bậc 1 (tốt nghiệp trình độ cao đẳng) là chưa phù hợp.

 + Kết quả khảo sát về mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho HSSV sư phạm tại nghiên cứu của trường đại học sư phạm Hà Nội, thì 80% các khách thể khảo sát đều cho rằng chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt là cần thiết và mức dao động ở mức 4 triệu – 5 triệu đồng.

+ Kiểm chứng thực tế mức hỗ trợ sinh hoạt phí (3,63 triệu đồng/ tháng/HSSV) của lưu học sinh Lào, Campuchia đang theo học tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) hiện hành phù hợp với mức sống tối thiểu cơ bản. 
Từ các lý do trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo lưu ý kiến đề xuất mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho HSSV sư phạm tại Nghị định này là: 3,63 triệu đồng/ tháng/HSSV để đảm bảo cho HSSV sư phạm đủ trang trải sinh hoạt phí cơ bản để yên tâm chuyên tâm vào việc học.
2.3. Chính sách bồi hoàn kinh phí    

Dự thảo Nghị định quy định sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, HSSV sư phạm không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Thời gian phải hoàn trả tối đa 4 năm kể từ khi HSSV sư phạm nhận được thông báo bồi hoàn kinh phí. Quy định này tránh tình trạng HSSV ra trường làm không đúng ngành giáo dục gây lãng phí ngân sách, cụ thể:  
          - Các đối tượng không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ gồm: 

+ Trong vòng 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, HSSV sư phạm công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

+ Học sinh, sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng chưa đủ thời gian theo quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục theo yêu cầu của Nhà nước sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

       - Các đối tượng phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ gồm: 

+ HSSV sư phạm công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

+ Sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, HSSV sư phạm không công tác trong ngành giáo dục phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

+ HSSV sư phạm đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ tính đến thời điểm thôi học. 

2.4. Thu hồi kinh phí hỗ trợ

Để gắn trách nhiệm của cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ trong việc thu hồi kinh phí hỗ trợ, Dự thảo Nghị định quy định giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu) ra thông báo thu hồi và thông báo cho HSSV sư phạm và gia đình người học đối với các trường hợp phải bồi hoàn kinh phí.
Theo đó chậm nhất trong thời hạn 4 năm, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi kinh phí hỗ trợ của cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu, HSSV sư phạm hoặc Bố đẻ hoặc mẹ đẻ, hoặc chồng, hoặc vợ của HSSV (sau đây gọi là gia đình) có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn. Số tiền thu hồi từ kinh phí bồi hoàn của HSSV sư phạm được nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và theo quy định của Luật ngân sách nhà nước về quản lý khoản thu hồi nộp ngân sách.

Trường hợp HSSV hoặc gia đình HSSV không thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn thì cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu có quyền khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật. 
Trường hợp HSSV hoặc gia đình HSSV chậm thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn theo thời hạn thì phải chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định đối với khoản tiền chậm bồi hoàn theo quy định.

V. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HỌC SINH VÀ SINH VIÊN SƯ PHẠM 

(nội dung chi tiết tại Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm tới các đối tượng liên quan)
1. Đối với học sinh, sinh viên và gia đình người học
             Nhìn chung chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt được HSSV sư phạm và gia đình người học ủng hộ vì đã giúp HSSV có điều kiện học tập tốt hơn, giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên và cho gia đình và có động lực để tâm huyết với nghề giáo viên.

2.  Đối với cơ sở đào tạo giáo viên

Chính sách này giúp cơ sở đào tạo giáo viên có thêm nguồn thu từ học phí để đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung phát triển cơ sở vật chất và đồng thời thúc đẩy quá trình tự chủ và phát triển của nhà trường.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường sư phạm theo hướng tinh gọn số lượng với tổ chức và cơ cấu hợp lý; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả của các trường sư phạm nhằm tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo và đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Quy định thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đầu thầu tại Nghị định này sẽ thúc đẩy các cơ đào tạo giáo viên phải tự nâng cao chất lượng giảng dạy để thu hút hợp đồng giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu từ các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tạo cơ chế để các cơ sở đào tạo giáo viên cùng cạnh tranh phát triển đồng thời gián tiếp thực hiện mục tiêu của Đề án sắp xếp, tổ chức lại trường sư phạm theo yêu cầu của Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  
3. Tác động đối với ngân sách nhà nước
Khi thực hiện chính sách này, HSSV sư phạm được hỗ trợ hai khoản kinh phí để đóng tiền học phí và sinh hoạt phí. Mức hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi HSSV sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ. Mức hỗ trợ sinh hoạt phí là 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. 
+ Về kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí

Khi thực hiện chính sách này, sinh viên sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi sinh viên theo học để đóng học phí. Chính sách này chỉ thay đổi phương thức cấp bù ngân sách cho trường sư phạm hiện nay bằng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí. Vì vậy, chính sách này không phát sinh ngân sách nhà nước so với chính sách không thu học phí đối với HSSV sư phạm quy định tại Luật Giáo dục 2005 trước đây.  
+ Về kinh phí hỗ trợ chi trả sinh hoạt phí: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất mức hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt cá nhân trong thời gian đào tạo là 3,63 triệu đồng/tháng/sinh viên và thời gian vay không quá 10 tháng/năm học tương đương 36,3 triệu đồng/1 năm. Theo dự kiến, số HSSV sư phạm tuyển mới năm 2020 dự kiến là 25.500 SV. Ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ chi trả sinh hoạt phí năm 2020 là : 25.500 SV x 36,3 triệu đồng/SV/năm = 925 tỷ đồng (trong trường hợp phát sinh HSSV sư phạm phải bồi hoàn kinh phí, kinh phí này sẽ giảm).

Như vậy, tác động từ các chính sách của Nghị định này đến ngân sách nhà nước năm 2020 tăng so với năm 2019 là 925 tỷ đồng. Khoản phát sinh thêm từ chính sách này sẽ được cân đối trong 20% chi ngân sách cho giáo dục đào tạo.
4. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính: 
Nghị định phát sinh thủ tục hành chính gồm thủ tục sinh viên sư phạm phải có đơn xin hỗ trợ tiền đóng học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và cam kết bồi hoàn kinh phí, hàng năm sua khi tốt nghiệp phải thông báo tình trạng việc làm cho cơ quan đặt hàng giao nhiệm vụ kèm theo xác nhận thời gian làm việc trong ngành giáo dục (gồm: Giấy xác nhận thời gian công tác trong ngành giáo dục của các cơ quan, đơn vị người học công tác hoặc các tài liệu minh chứng liên quan như Bản sao công chứng Sổ Bảo hiểm xã hội…) để ra quyết định xóa hoặc thu hồi khoản kinh phí hỗ trợ.

Thủ tục hành chính đưa ra trong nội dung Dự thảo Nghị định về cơ bản không phức tạp và đảm bảo tính khả thi, có thể triển khai thực hiện được trong thực tế, các thủ tục nêu trên khi được đưa vào dự thảo đều có sự rà soát, đánh giá nghiên cứu nhằm mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính.
           Như vậy, có thể khẳng định chính sách này là phù hợp với tình hình mới; có khả năng thu hút một số học sinh trung học phổ thông có năng lực và một số đối tượng yêu thích ngành sư phạm mà không đủ khả năng tài chính lựa chọn theo học ngành sư phạm. Chính sách này sẽ cung cấp một số điều kiện tốt hơn cho những người học ngành sư phạm nâng cao chất lượng đào tạo từ đó tạo ra các yếu tố thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực giáo dục một cách khả quan và bền vững. Đồng thời chính sách này khắc phục được tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, gây lãng phí ngân sách nhà nước đã diễn ra trong thời gian vừa qua.
VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
Phạm vi đối tượng: Chính sách này chỉ áp dụng cho các HSSV sư phạm thuộc đối tượng đặt hàng giao nhiệm vụ, đấu thầu đào tạo như quy định tại dự thảo Nghị định, hay áp dụng chung cho tất cả HSSV sư phạm như quy định trong Luật Giáo dục 2019. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với HSSV sư phạm, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm Tờ trình này: 
- Dự thảo Nghị định. 

- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân.

- Bản sao ý kiến của các Bộ, ngành, 
- Các tài liệu khác (nếu có).
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ
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